
STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 172528639 01BSQP/K17ĐH Lê Phương Thảo 20/02/1993 K17QNH2 6.3 7.5 6.5 5.8 6.5 TBK Quảng Trị
Trường QS đính chính 

điểm HP4

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 HP4 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 162524312 01BSQP/K16ĐH Phan Thị Oanh 20/05/1992 K16QNH5 7.0 7.0 5.0 6.0 6.3 TBK Quảng Bình
Trường QS đính chính 

điểm HP4

2 162524481 02BSQP/K16ĐH Nguyễn Thị QuỳnhNi 11/09/1992 K16QNH3 7.0 7.0 5.0 7.0 6.5 TBK Đà Nẵng Chuyển ngành

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 ĐTB XLN.SINHG.CHÚ

1 1812719145 01BSQP/N18CĐ Nguyễn Vĩnh Nam 14/08/1993 N18DLK 7.5 7.0 7.3 K Đà NẵngĐiểm đính chính Hp2 1

2 1812219565 02BSQP/N18CĐ Tống Trần Thị Thu Phương 16/12/1994 N18KDN2 7.0 7.0 7.0 K Đà NẵngĐiểm đính chính Hp1 2
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STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 161136685 01BSQP/K17CĐ Phan Quốc Cường 23/11/1991 K17DCD 5.0 5.0 7.0 5.7 TBĐà Nẵng Chuyển khóa 1

2 161446071 02BSQP/K17CĐ Lê Thị Phương Dung 13/09/1992 K17DCD 5.0 5.0 5.0 5.0 TBQuảng NamChuyển khóa 2

3 161446106 03BSQP/K17CĐ Phùng Tố Linh Huệ 30/03/1992 K17DCD3 6.0 6.0 8.0 6.7 TBKKon TumChuyển khóa 3
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